
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 3499/QĐ-UBND 

 
Quy Nhơn, ngày 26 tháng 6 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 
Công trình hoàn thành Ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông  

Đài truyền thanh cơ sở thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
  Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ 
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính 
Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 
 Căn cứ Quyết định số 7142/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Chủ tịch  
UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt báo cáo KTKT Công trình: Ứng 
dụng công nghệ thông tin – viễn thông Đài truyền thanh cơ sở thành phố Quy 
Nhơn (giai đoạn 2); 
 Xét Tờ trình số 158/TTr-PVHTT ngày 22/4/2024 của Phòng Văn hóa – 
Thông tin thành phố về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Công trình: Ứng 
dụng công nghệ thông tin – viễn thông Đài truyền thanh cơ sở thành phố Quy 
Nhơn (giai đoạn 2); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Quy 
Nhơn tại Báo cáo số 229/BC-TCKH ngày 24 tháng 6 năm 2024.   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 

- Tên dự án/công trình: Ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông Đài 
truyền thanh cơ sở thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2) 

- Chủ đầu tư: Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố 
- Địa điểm thi công: Tp.Quy Nhơn 
- Thời gian khởi công và hoàn thành: 30/9/2023-25/12/2023 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Chi phí đầu tư: 
Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung 

TMĐT của dự án (dự án 
thành phần, tiểu dự án 
độc lập) hoặc dự toán 
(công trình, hạng mục 

công trình độc lập) được 
phê duyệt hoặc điều chỉnh 

lần cuối 

Giá trị quyết 
toán được phê 

duyệt 

 Tổng cộng (làm tròn) 8.993.857.000 8.588.451.000 



1 Chi phí thiết bị 8.325.417.000 8.098.809.000 
2 Chi phí quản lý dự án 182.596.000 179.276.000 
3 Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng 
244.553.000 242.883.000 

 - CP khảo sát và lập BC KTKT 152.831.818 152.831.000 
 - CP thẩm tra TK BVTC-DT 9.382.745 9.212.000 

 - CP lập HSMT và ĐG HSDT 23.227.913 22.805.000 
 - CP giám sát thiết bị 59.110.459 58.035.000 
4 Chi phí khác 68.203.000 67.483.000 

 - CP đăng tải thông tin đấu 
thầu 

330.000  

 - CP thẩm định giá thiết bị 32.832.000 32.832.000 
 - CP thẩm định HSMT và 

KQLCNT 
8.325.417 8.174.000 

 - CP thẩm tra phê duyệt quyết 
toán 

26.715.332 26.477.000 

5 Dự phòng chi 173.088.000  

 
2. Vốn đầu tư: 

ĐVT: Đồng 

STT Nội dung 

TMĐT của dự 
án (dự án thành 
phần, tiểu dự án 
độc lập) hoặc dự 
toán (CT, HM 

CT độc lập) 
được phê duyệt 
hoặc điều chỉnh 

lần cuối 

Thực hiện 

Giá trị quyết 
toán được phê 
duyệt (GTQT) 

Số vốn đã giải 
ngân 

Số vốn còn 
được giải 

ngân so với 
GTQT được 

phê duyệt 

Số vốn 
phải thu 
hồi so với 

GTQT 
được phê 

duyệt 

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5-4 
 Tổng số 8.993.857.000 8.588.451.000 8.271.826.000 316.625.000  

1 Vốn đầu tư 
công 

8.993.857.000 8.588.451.000 8.271.826.000 316.625.000  

1.1 Vốn Ngân 
sách nhà 
nước 

8.993.857.000 8.588.451.000 8.271.826.000 316.625.000  

 Ngân sách 
tỉnh bổ sung 
có mục tiêu 
năm 2023 

3.284.929.000 3.284.929.000 3.284.929.000 0  

 Ngân sách 
thành phố 

5.708.928.000 5.303.522.000 4.986.897.000 316.625.000  

1.2 Vốn từ 
nguồn thu 
hợp pháp 
của các cơ 
quan nhà 
nước, đơn vị 
sự nghiệp 
công lập 
dành để đầu 

     



tư theo quy 
định của 
pháp luật 

2 Vốn khác 
(nếu có) 

     

 

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 
                                  ĐVT: Đồng 

Nội dung Thuộc chủ đầu tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 
Giá trị thực 

tế 
Giá trị quy 
đổi (nếu có) 

Giá trị 
thực tế 

Giá trị quy đổi 
(nếu có) 

1 2 3 4 5 
Tổng số   8.588.451.000  

1. Tài sản cố định   8.588.451.000  
 

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 
4.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 
4.2 Chi phí không tạo nên tài sản: 

5.  Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có) 
Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 
1/ Trách nhiệm của chủ đầu tư: 

- 1.1 Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: 
Đơn vị tính: Đồng 

 
STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

Tổng số 8.588.451.000  
1 Vốn đầu tư công 8.588.451.000  

1.1 Vốn Ngân sách nhà nước 8.588.451.000  
 Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2023 3.284.929.000  
 Ngân sách thành phố 5.303.522.000  

1.2 
Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để 
đầu tư theo quy định của pháp luật 

  

2 Vốn khác (nếu có)   

 

- Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn) 
+ Vốn .. 
+ Vốn... 
- Vốn ngân sách địa phương 

  

 
- 1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 29  tháng  5  năm 2024 là: 

- Tổng nợ phải trả:                                                              316.625.000 đồng 
+ Chi phí thiết bị:                                                        290.148.000 đồng 
+ Chi phí thẩm tra quyết toán CTHT:                              26.477.000 đồng 

(Nguồn vốn thanh toán: Ngân sách Thành phố) 
2/ Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản. 

 
 



 
Đơn vị tính: Đồng 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản Tài sản cố định 
Tài sản 

lưu động 
1 2 3 

Theo Phụ lục Máy móc, thiết bị 
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

 

 
Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Trưởng các phòng 

Tài chính-Kế hoạch, Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố, Thủ trưởng các đơn 
vị có tên tại Phụ lục, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Định, và Thủ trưởng 
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày 
ký./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- CT và các PCT UBND TP; 
- VP (LĐ+C17); 
- Lưu: VT (15b). 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Phương Nam 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 3499/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2024 của UBND TP. Quy Nhơn) 

STT 
Tên đơn vị tiếp 

nhận tài sản 
Tài sản dài hạn (cố định) Đơn vị tính Số lượng 

1 

UBND phường 
Trần Hưng Đạo 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 07 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 07 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 14 

1 

UBND phường Lý 
Thường Kiệt 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 
Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 

Bộ 01 



sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 09 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 09 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 18 

1 

UBND phường 
Ngô Mây 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 
Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 

Bộ 16 



F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 16 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 32 

1 

UBND xã Nhơn 
Hải 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 20 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 20 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 40 

1 

UBND xã Nhơn 
Hội 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 



3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 17 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 17 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 34 

1 

UBND xã Nhơn Lý 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 



7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 13 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 13 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 26 

1 

UBND xã Nhơn 
Châu 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 13 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 13 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 26 

1 
UBND phường 

Trần Phú 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 
Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 

Bộ 01 



Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 07 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 07 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 14 

1 

UBND phường Hải 
Cảng 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 

Bộ 01 



sứ: Trung Quốc 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 11 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 11 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 22 

1 

UBND phường Thị 
Nại 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc 

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 09 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 09 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 18 

1 UBND phường 
Quang Trung 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 Chi phí đăng ký 1 đường truyền Bộ 01 



IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 13 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 13 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 26 

1 

UBND phường Lê 
Lợi 

Bộ số hóa tín hiệu audio 
(Encoder). Mã hiệu: ECR-16. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 

2 

Chi phí đăng ký 1 đường truyền 
IP tĩnh gói tối thiểu 60Mbps (12 
tháng). Hãng sản xuất: 
Viettel/FPT. Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 

Máy tính dùng cho phát thanh. 
Model: Dell Latitude 3440. hãng 
sản xuất: Dell. Xuất xứ: Trung 
Quốc  

Bộ 01 

4 

Micro chất lượng cao dùng thu âm 
chương trình, đọc thông báo. 
Model: SM58S 
Hãng sản xuất: SHURE.  Xuất sứ: 
Trung Quốc 

Bộ 01 

5 

Mixer thu phát chương trình phát 
thanh. Mã hiệu: MIX5-USB. 
Hãng sản xuất: Saigonet. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 01 



6 
Loa kiểm âm. Mã hiệu: BX4. 
Hãng sản xuất: M-AUDIO. Xuất 
sứ: Trung Quốc 

Bộ 01 

7 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 09 

8 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 09 

9 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 18 

1 

Trung tâm Văn hóa 
– Thông tin – Thể 

thao thành phố 

Bộ thu thông minh công nghệ IP 
(dùng Sim 3G/4G/Lan). Model: 
F.SAR01. Hãng sản xuất: FPT. 
Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

2 
Đường truyền FTTH cho các cụm 
thu (12 tháng). Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 01 

3 
Loa nén phát thanh 30W vành 
tròn. Model: TC-631. Hãng sản 
xuất: TOA. Xuất xứ: Indonesia 

Cái 02 

4 
Thiết bị tường lửa. Ký hiệu mã: 
XGS 2100/Sophs. Xuất xứ: 
Taiwan 

Cái 01 

5 
Máy chủ hệ thống PowerEdge 
R350/Latitude 3440. Xuất xứ: 
Dell/Malaysia 

Cái 01 

6 
Bộ lưu điện (UPS) 9SX 3000IR. 
Xuất xứ: Eaton/Trung Quốc 

Cái 01 

7 
Rack Cabinet 27U 600x1100, 
AMR27-6110. Xuất xứ: 
Amtec/Việt Nam 

Cái 01 

8 

Rack Power Distribution Unit (6) 
C13 + (4) C19 Outlets, 16A, 
220V, MCB, AMP510-MCB16. 
Xuất xứ: Amtec/Việt Nam 

Cái 02 

9 

Hệ thống tích hợp Hệ thống 
truyền thanh thông minh 
FPT.SC.SPIM. Xuất xứ: FPT/Việt 
Nam 

hệ thống 01 
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